
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 146 đường An Hạ 2, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 
PHƯƠNG

0109600950

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ Hoạt động đấu giá độc lập)
- Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA PHUONG HEALTH CARE SERVICES 
AND MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA PHUONG HCAD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917.295.877
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng, Kinh doanh thực phẩm 
tăng cường vi chất dinh dưỡng
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;

4632

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

2100

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
(Trừ sản xuất răng giả)

3250

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
Logistics: Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động 
vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

16. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
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17. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn.

4229

18. Xây dựng công trình thủy 4291

19. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

20. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ loại nhà nước cấm)

5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ loại nhà nước cấm)

5630

30. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

31. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631
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5.000.000.000 VNĐ

32. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Cơ sở bán lẻ thuốc

4772(Chính)

34. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: + Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng 
chày,
+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,
+ Bể bơi và sân vận động,
+ Đường đua và các sân vận động,
+ Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông,
+ Sàn đấm bốc,
+ Sân golf,
+ Sân tennis,
+ Đường chơi bowling;

9311

35. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, 
bán chuyên nghiệp và nghiệp dư, giúp cho các hội viên của câu 
lạc bộ có cơ hội tham gia vào các hoạt động thể thao.

9312

36. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của các vận động viên và những người 
chơi thể thao bằng tài khoản sở hữu cá nhân, trọng tài, người 
bấm giờ v.v...;
- Hoạt động của các liên đoàn thể thao và các ban điều lệ;

9319

37. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

38. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THU 
PHƯƠNG

Thôn Lại Dụ, Xã An 
Thượng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 111611058

2NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
HỒNG

Thôn An Hạ, Xã An 
Thượng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001190022284

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001190022284
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Nữ

24/05/1990 Kinh Việt Nam

17/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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